
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Văn 

Cượng
10/02/1984

vancuong.thcsvs@gmai

l.com
0363030123 1

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

2
Nguyễn Công 

Định
10/01/1975

dinhnguyenht@gmail.c

om
0973703207 1

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

3 Phạm Minh Sơn 08/11/1979
sonlong201179@gmail

.com
0981290089 1

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

4 Huỳnh Văn Được 02/02/1970
cmthcsvinhkim@gmail.

com
0358178467 1

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

5 Phan Thị Tuyết 01/01/1977
tuyetphan2809@gmai.c

om
0985450279 1

Trường TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

6 Nguyễn Mười 25/02/1962
nguyenmuoihtd@gmail

.com
0914723259 1

Trường THCS Huỳnh 

Thị Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

7 Nguyễn Bảo 16/01/1968
nguyenbao.vinhthanh@

gmail.com
0977274790 1

Trường THCS Huỳnh 

Thị Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

8 Trần Bá Liễu 01/12/1962
tranbalieu.htd@gmail.c

om
0382741447 1

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

9
Lê Thị Mỹ 

Thanh
22/05/1978

lethanh.tt1978@gmail.

com
0364932179 1

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

10
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
17/09/1968 thcsvhiep@gmail.com 0982605031 1 Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

11 Võ Trọng Hoài 06/01/1981
tronghoai1981@gmail.

com
0785561368 1 Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

12
Nguyễn Đình 

Phúc
20/09/1962

nguyendinhphuc.vinhth

anh@gmail.com
0985980478 1

Trường THCS Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

13 Lê Quốc cường 09/04/1975
lequoccuong.vinhthanh

@gmail.com
0914615848 1

Trường THCS Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

14 Nguyễn Thị Hợp 26/02/1978
hopthanhhuy@gmail.c

om
0383730641 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh 

Thạnh

Sở GDĐT

15
Huỳnh Công 

Thành
28/02/1979

congthanhclx@gmail.c

om
0987208438 1

Trường TH, THCS 

Nhơn Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Đào Văn Hòa 15/09/1977
daovanhoa1977@gmail

.com
0973621501 1

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

17
Khổng Văn 

Thắng
01/10/1981

thangthcsbtxqn@gmail.

com
0914474058 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

18
Phạm Nguyễn Sĩ 

Thắng
20/05/1979 tlhp0579@gmail.com 0946224446 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

19
Hoàng Thi 

Thanh Thúy
22/07/1981

hoangthanhthuy81@g

mail.com
0905842677 1 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

CBQLCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Anh - Trường THCS Lê Hồng Phong

- Điện thoại: 0764696962 - Email: kimanhlhp1982@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

QUY NHƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Trần Ngọc Hòa 01/09/1963
hoatran9999@gmail.co

m
0914217836 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Trần Hữu Dũng 21/02/1963
huudung1962@gmail.c

om
0914004295 0

Trường THCS Ghềnh 

Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Đỗ Văn Hiền 21/02/1978 hientqd@gmail.com 0979702456 0
Trường THCS Ghềnh 

Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Lê Biên Cương 13/03/1964
lebiencuong1964@gma

il.com
0914031322 0 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

24
Nguyễn Thị Lan 

Anh
17/06/1974

lananhlexuantru@gmai

l.com
0914520826 0 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

25
Nguyễn Thị Thu 

Hồng
11/06/1973

thuhongthcslhp@gmail

.com
0899904098 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Hồ Đắc Toàn
10/08/1964

toan.haicang.hodac@g

mail.com
0919042144 0 Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Phạm Thị Thu 29/04/1980
phamthuqnleloi@gmail

.com
0934776479 0 Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Lê Thanh Hải 11/08/1967
lethanhhailtvinh@yaho

o.com.vn
0971907233 0

Trường THCS Lương 

Thế Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

29
Phạm Thị Hồng 

Phúc
16/07/1976

phucphamltv@yahoo.c

om
0904734612 0

Trường THCS Lương 

Thế Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

30
Nguyễn Quốc 

Cung
13/09/1962

cungngomay@gmail.co

m
0934910327 1 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

31
Nguyễn Thanh 

Thiên
02/02/1962

nguyenthanhthien4@g

mail.com
0914306708 1 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

32
Nguyễn Thị 

Thanh Hà
23/02/1970

thanhha1982010@gma

il.com
0907486697 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Đỗ Ngọc Lại 10/06/1963 dongoclai@gmail.com 0905340680 0
Trường THCS Ngô Văn 

Sở

Thành phố 

Qui Nhơn

34
Trương Thị 

Ngọc Phượng
16/10/1979

kyphuong79@gmail.co

m
0865698983 0

Trường THCS Nguyễn 

Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Nguyễn An Vinh 20/05/1967
nguyenanvinh67@gmai

l.com
0908176142 0

Trường THCS Nguyễn 

Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Nguyễn Thị Tâm 10/08/1966
nguyenthitam.thcsnb@

gmail.com
0988158918 0

Trường THCS Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Nguyễn Văn Sơn 08/03/1966
sonthcsnhonbinh@gma

il.com
0396382449 0

Trường THCS Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

38
Nguyễn Đình 

Toàn
25/10/1980

dinhtoannb80@gmail.c

om
0984913166 0

Trường THCS Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Trần Anh Kiệt 15/08/1979
trananhkiet2008@yaho

o.com.vn
0912227656 0 Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

40
Phan Thị 

Phương Nam
20/06/1984

phuongnam84qn@gma

il.com
0979755189 0 Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

41
Nguyễn Chánh 

Uyên
24/10/1965

nguyenchanhuyen_nl@

yahoo.com
0945305373 0 Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Hồ Văn Hưng 15/06/1982
hovanhungthcsnhonhoi

@gmail.com
0812900031 0 Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

43
Nguyễn Hữu 

Hạnh
12/09/1965

huuhanh.thcsnhonly65

@gmail.com
0914544900 0 Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

44
Võ Thị Ngọc 

Hiền
15/04/1982

hienthcsnly@gmail.co

m
0355697408 0 Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Trang Văn Nam 10/06/1979
vannamtrang@gmail.c

om
0914833689 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn



46 Nguyễn Thế Hải 03/02/1979
nguyenthehai1979@gm

ail.com
0905677397 0 Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

47 Lương Văn Hùng 28/10/1977
luongvanhung2810@g

mail.com
0986293017 1 Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

48 Trần Công Nhơn 14/04/1965
nhonleloiqn@gmail.co

m
0972322059 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

49
Cao Thị Hồng 

Nghĩa
15/09/1970

hongnghiaqtrung@yah

oo.com
0914427556 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Phạm Cường 15/08/1965
phamcuong.qtqn@gma

il.com
0905013356 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Trần Mộng Hòe 20/02/1963
hoewelcom@gmail.co

m
0398036707 0 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

52
Lê Thị Mộng 

Tuyên
17/08/1981

mongtuyen178@gmail.

com
0974283447 0 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

53
Nguyễn Vũ 

Ngọc Thanh
04/01/1977

thanhqn7763@yahoo.c

om.vn
0394924396 1

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

54
Nguyễn Thị 

Cẩm Tuy 
23/03/1969

camtuythd@yahoo.com

.vn
0986974992 0

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

55 Trần Văn Lực 30/12/1984
tranvanluc28@gmail.c

om
0962472994 0

Trường THCS Trần 

Quang Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

56
Võ Thị Hoàng 

Yến
24/04/1983

hoangyentqd@gmail.co

m
0983432378 0

Trường THCS Trần 

Quang Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 56 Cán bộ quản lý./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Kim 

Huynh
10/10/1980

khahuynh2014@gmail.

com
0913046435 1

Trường PTDT bán trú 

Tây Sơn

Huyện Tây 

Sơn

2
Nguyễn Văn 

Cưởng
12/08/1962

nguyenvancuongbantru

tayson@gmail.com
0975068914 1

Trường PTDT bán trú 

Tây Sơn

Huyện Tây 

Sơn

3 Cao Trọng Pháo 24/11/1981 caophao79@gmail.com 0986210239 0 Trường THCS Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

4 Tạ Chương Bá 30/11/1969
bachuong.08@gmail.co

m
0902305477 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

5 Phan Đình Huy 15/11/1962
phandinhhuy558@gma

il.com
0972313766 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

6
Nguyễn Văn 

Phường
02/05/1966

phuongbt1966@gmail.

com
0988504068 1 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

7
Nguyễn Công 

Tín
01/01/1980

nguyencongtinbinhtan

@gmail.com
0987139284 1 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

8 Phan Tấn Trực 28/03/1982 phantructs@gmail.com 0779587850 0
Trường THCS Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

9
Trần Văn 

Nhượng
20/06/1967

nhuongdnts2010@gma

il.com
0984285435 0

Trường THCS Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

10
Dương Công 

Sanh
29/09/1980

duongcongsanh290979

@gmail.com
0971353580 0

Trường THCS Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

11 Mai Tuấn 25/06/1962
maituan2506@gmail.c

om
0985245509 0

Trường THCS Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

12 Phù Quốc Tiến 26/02/1972
tienbuithixuan@gmail.

com
0984248779 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Huyện Tây 

Sơn

13
Võ Thị Thanh 

Trúc
20/10/1968

tructhcsbtx@gmail.co

m
0357305282 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Huyện Tây 

Sơn

14 Hà Văn Thạnh 29/04/1980
havanthanh29041980

@gmail.com
0982229352 0

Trường THCS Mai 

Xuân Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

15
Trương Văn 

Dũng
01/01/1966

maclinhvx2@gmail.co

m
0385466403 0

Trường THCS Mai 

Xuân Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

16 Ngô Tấn Lợi 19/11/1980 loingotan@gmail.com 0947659354 0 Trường THCS Tây An
Huyện Tây 

Sơn

17 Võ Luận 01/07/1963 vo.luanta@gmail.com 0905512356 1 Trường THCS Tây An
Huyện Tây 

Sơn

18 Ngô Văn Lý 15/11/1975 lynvlgv@gmail.com 0905410677 0 Trường THCS Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

19 Đặng Bá Linh 31/12/1964
balinhtaybinh@yahoo.c

om.vn
0983883176 0 Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Văn Hải - Trường THCS Trần Bá

- Điện thoại: 0977199514 - Email: huynhvanhaiqn@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

TUY PHƯỚC, TÂY SƠN, VÂN CANH - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20
Nguyễn Thị 

Trung Hiếu
15/09/1976

nguyenthitrunghieu.tg

@gmail.com
0914742949 0 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

21 Lý Xuân Phước 10/05/1963
xuanphuoc63@yahoo.c

om.vn
0364950058 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

22 Đặng Văn Tấn 17/10/1963
cmtaythuan@gmail.co

m
0973056753 0

Trường THCS Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

23 Lý Vạn Hoà 20/02/1964
lyvanhoa040520@gma

il.com
0355986296 0

Trường THCS Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

24
Nguyễn Thị 

Thảo Linh
04/09/1982

nguyenthithaolinh1982

@gmail.com
0398013941 1 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

25 Hồ Tùng Dũng 20/12/1969
tungdung69@yahoo.co

m.vn
0359962129 1 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

26 Trần Văn Trung 15/02/1965
vantrung65@gmail.co

m
0905026733 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

27
Phạm Thành 

Nhân
10/05/1979

thanhnhanqt@gmail.co

m
0905743689 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

28
Nguyễn Thị 

Thùy Nhung
24/03/1978

linhnhung1978@gmail.

com
0343698703 0

Trường THCS Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

29 Trần Thanh Sơn 29/12/1980
tranthson80@gmail.co

m
0976883304 0

Trường THCS Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

30 Phạm Đình Phúc 27/02/1979 pdphuc1@gmail.com 0984580953 0
Trường THCS Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

31
Nguyễn Văn 

Sinh
28/01/1969

sinhphuochung357@g

mail.com
0977356887 0

Trường THCS Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

32 Mai Văn Em 02/05/1967
maiemphuocloc@gmail

.com
0975104117 0

Trường THCS Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

33 Lê Văn Thế 12/02/1979
thephuocloc@gmail.co

m
0945112467 0

Trường THCS Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

34 Võ Văn Nhâm 01/01/1978
nhamphuochungpgd@g

mail.com
0914321270 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

35
Huỳnh Văn 

Chương
28/06/1984

huynhvanchuong2012

@gmail.com
0935603154 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

36 Lê Minh Hiếu 06/07/1962
hieulephuochoa@gmail

.com
0983031319 0

Trường THCS Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

37 Phan Đình Tân 08/02/1966
pdinhtancmpt@gmail.c

om
0374413447 1

Trường THCS Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

38 Trần Đình Quang 01/01/1964
dinhquangc2pt1964@g

mail.com
0396602212 1

Trường THCS Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

39 Ngô Đình Công 15/06/1962
dinhcong1962@yahoo.

com.vn
0988197336 0

Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

40 Lê Ngọc Diệp 03/10/1965 lediep27@gmail.com 0935376799 0
Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

41 Võ Ngọc Thi 01/04/1964 vngocthi@gmail.com 0979504756 1
Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

42
Nguyễn Ngọc 

Huân
01/01/1963

ngochuan2009@gmail.

com
0986653677 0

Trường THCS số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

43
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
02/03/1981

nguyenhuyenps@yaho

o.com.vn
0392648309 0

Trường THCS số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

44 Trần Quốc Ẩn 20/06/1962
tranquocanps2@gmail.

com
0914321627 0

Trường THCS số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

45 Võ Đình Du 10/05/1983 dzukhoi@gmail.com 0982069592 0 Trường THCS Trần Bá
Huyện Tuy 

Phước



46
Đặng Thị Thu 

Hương
30/10/1973

dangthuhuong73@yah

oo.com.vn
0979008825 0

Trường THCS Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

47
Nguyễn Thị 

Nhàn
03/01/1979

nhantphuoc@gmail.co

m
0942477884 0

Trường THCS Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

48 Lê Thị Huyền 06/03/1980
huyen80bd@gmail.co

m
0982005069 0

Trường THCS Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

49 Võ Trung Sanh 12/11/1964
votrungsanh.ht@gmail.

com
0985202769 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

50 Nguyễn Thị Phúc 04/09/1971
phucvc1971@gmail.co

m
0365617536 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

51 Lương Văn Tuấn 11/04/1979
luongtuan917@gmail.c

om
0975069917 Thái 1

Trường PTDT Bán trú 

Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

52 Trần Ngọc Bích 25/08/1981
ngocbichvc250881@g

mail.com
0387646910 1

Trường PTDT Bán trú 

Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

53 Trần Hữu Đức 01/01/1963
tranhuuduccanhhien@g

mail.com
0398033735 1

Trường TH & THCS 

Canh Hiển

Huyện Vân 

Canh

54 Trần Duy Khá 11/11/1969
tranduykha@gmail.co

m
0988238578 1

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

55
Võ Thị Hồng 

Ánh
03/02/1967

vohonganh@gmail.co

m
0977966255 1

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

56 Đào Thị Cẩm Phi 16/08/1968
daothicamphi@gmail.c

om
0984003964 1

Trường THCS Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

Danh sách này gồm có 56 Cán bộ quản lý./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Trần Đình Cẩn 01/09/1968
vucan_thcscatchanh@y

ahoo.com.vn
0914880126 1 Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

2 Phạm Thị Út 26/03/1981 utcathai@gmail.com 0901137025 1 Trường THCS Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

3 Phạm Hữu Thiên 25/10/1969
huuthien69.vn@gmail.

com
0888717944 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

4 Huỳnh Văn Công 30/04/1970
congthcscathiep70@g

mail.com
0968898948 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

5 Huỳnh Văn Hạnh 20/09/1963 hvhanh63@gmail.com 0986266014 0 Trường THCS Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

6 Lê Văn Lân 09/07/1968 levanlanck@gmail.com 0365053932 1
Trường THCS Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

7 Lê Hữu Nhương 28/02/1979
lenhuongcatkhanh@gm

ail.com
0372769916 1

Trường THCS Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

8
Nguyễn Minh 

Quang
17/11/1963

quangthcscatlam@yaho

o.com
0983523117 1 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

9
Nguyễn Thanh 

Hồng
01/01/1963

thanhhong039@gmail.

com
0386657039 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

10
Nguyễn Bá 

Thông
20/10/1969

thongba_nguyen@yaho

o.com.vn
0979495644 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

11 Phạm Văn Ba 30/12/1962
vanba_pham@yahoo.c

om.vn
0977824318 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

12
Trần Ngọc 

Sương
01/12/1982

tranngocsuongcatson@

gmail.com
0975553302 1 Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

13 Trần Văn Lộc 31/12/1964
tranvanloccs@gmail.co

m
0984671576 0 Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

14 Phạm Minh Toàn 01/01/1969
phamminhtoanhtd@gm

ail.com
0986436339 0 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

15 Lưu Thanh Tuấn 08/01/1973
lttthcscattai@gmail.co

m
0917750158 1 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

16 Nguyễn An Tín 01/01/1962
truongthcscattan_phuca

t@yahoo.com.vn
0976986285 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

17 Lê Thanh Hùng 15/10/1979
hungcattan79@gmail.c

om
0983340019 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

18 Lê Tấn Đạt 27/10/1977 ledat66@gmail.com 0983868372 0 Trường THCS Cát Thắng
Huyện Phù 

Cát

19 Nguyễn An 10/06/1968
ancatthanh@yahoo.co

m.vn
0986131625 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

GVCC hỗ trợ: Phạm Tấn Thành - Trường THCS Cát Hải

- Điện thoại: 0935963950 - Email: thcscathai@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

AN NHƠN, PHÙ CÁT - LỚP 3

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Đỗ Thị Cương 20/03/1979
cuongxemphim@gmail

.com
0913668429 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

21 Võ Bốn 02/05/1964 vobon64@gmail.com 0359392152 0 Trường THCS Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

22 Lê Đình Nam 01/03/1967
ledinhnam0103@gmail

.com
0373614287 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

23
Nguyễn Ngọc 

Trắc
02/02/1962

ngoctraccattrinh62@g

mail.com
0889282777 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

24 Đặng Văn Đức 05/02/1963
cattuongthcs@gmail.co

m
0368906603 0

Trường THCS Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

25 Đoàn Thế Thuận 20/02/1981
cap2cattuong@gmail.c

om
0913639331 0

Trường THCS Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

26
Nguyễn Bá 

Chiến
19/12/1979

nguyenbachien@moet.

edu.vn
0914834530 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

27 Phạm Xuân Trứ 15/03/1967
phamxuantrupc@gmail

.com
0916489268 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

28
Nguyễn Chí 

Trung
27/11/1981

chitrung.nm@gmail.co

m
0945564668 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

29 Phan Quang Hòa 28/01/1978
phanquanghoa1978@g

mail.com
0966445779 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

30
Mai Hoàng 

Thịnh
02/04/1962

hoangthinhmai1961@g

mail.com
0977471669 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

31
Trương Thị Cẩm 

Hiền
15/06/1976

camhiendapda@gmail.

com
0905627045 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

32 Trần Văn Minh 20/11/1967
tranminhnhonan@gmai

l.com
0906552811 0 Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

33 Huỳnh Thị Tịnh 07/01/1983
huynhtinh13@gmail.co

m
0915180539 0 Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

34 Võ Xuân Chính 10/10/1963
voxuanchinh63@gmail

.com
0982138435 0

Trường THCS Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

35
Nguyễn Văn 

Trọng
20/06/1963 thuyqua74@gmail.com 0396044580 0

Trường THCS Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

36 Phan Xuân Thu 10/09/1984
phanxuanthu109@gma

il.com
0348529538 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

37 Ngô Văn Mười 31/12/1964
ngomuoi2011@gmail.c

om
0935400672 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

38 Lê Trọng Hiệp 31/12/1961
letronghiepannhon@g

mail.com
0935368099 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

39 Nguyễn Quý Bưu 19/08/1963 quybuu60@gmail.com 0906453438 0 Trường THCS Nhơn Hòa
Thị xã An 

Nhơn

40
Đoàn Minh 

Quang
26/06/1967

doanminhquang163tp

@gmail.com
0935448009 0

Trường THCS Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

41
Nguyễn Trọng 

Nho
26/10/1983

vantrongphong@yahoo

.com.vn
0935327101 0 Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

42
Trương Đình 

Phương
02/02/1971

phuonghtthcsnhonloc@

gmail.com
0382372671 0 Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

43 Hồ Xuân Ninh 22/12/1986
hoxuanninh@pgdannh

on.edu.vn
0919064408 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

44 Lê Văn Bảy 25/10/1970
levanbay@pgdannhon.

edu.vn
0915268079 0

Trường THCS Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

45
Đặng Thị Oanh 

Vân
24/11/1980

oanhvanthcsnhph@gm

ail.com
0933873922 0

Trường THCS Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

46
Nguyễn Quốc 

Hưng
01/01/1978

quochungnguyen856@

gmail.com
0934739233 0

Trường THCS Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn



47 Phạm Văn Cang 19/11/1970
vancang2011@gmail.c

om
0398688244 0

Trường THCS Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

48
Nguyễn Đình 

Bảo
02/05/1964

thcsnhontan@pgdannh

on.edu.vn
0984003596 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

49
Trương Quốc 

Dũng
12/02/1980

truongquocdung80@g

mail.com
0984003100 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

50
Nguyễn Tấn 

Long
09/12/1977

nguyentanlong@pgdan

nhon.edu.vn
0964357677 0

Trường THCS Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

51
Trương Văn 

Hiền
11/12/1963

thcsnhonthanh@pgdan

nhon.edu.vn
0935722821 0

Trường THCS Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

52
Hoàng Thị Mỹ 

Dung
21/04/1984

mydungnhontho@gmai

l.com
0987100843 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

53 Đặng Quang Đua 16/12/1964
quangduanhontho@gm

ail.com
0989399624 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 53 Cán bộ quản lý./.
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1
Nguyễn Dương 

Trí
30/12/1980

duongtri.gvthcs2015@

gmail.com
0914369778 0 THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

2 Võ Thị Thu 10/02/1969
vothu_1969@yahoo.co

m.vn
0979135740 0 THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

3 Trần Ngọc Tuấn 28/11/1977
tuan.thcsah@gmail.co

m
0977813562 1 THCS Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

4
Phạm Minh 

Trung
25/06/1979 trunganmy@gmail.com 0978531803 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

5 Lê Văn Dũng 06/06/1966
levandung_at@yahoo.c

om.vn
0987586587 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

6 Phạm Ngọc Ánh 20/02/1976
pnanh_ptdtntha@yaho

o.com.vn
0977478424 1

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân

Huyện Hoài 

Ân

7 Đinh Văn Tuya 05/05/1975
vantuyadtnt@gmail.co

m
0986976136 Ba-Na 1

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân

Huyện Hoài 

Ân

8 Lữ Duy Thành 01/01/1962
luthanhanduc@gmail.c

om
0962357672 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

9
Trần Minh 

Hoàng
01/05/1979 hlkt2008@gmail.com 0948869027 1 Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

10
Đặng Văn 

Nhượng
10/11/1963

angvannhuong@yahoo.

com.vn
0987202134 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

11 Phạm Quang Tấn 22/06/1965
thcsantin@yahoo.com.

vn
0984740222 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

12
Trương Tấn 

Hoàng
27/04/1979

hoangthcsatd_1979@y

ahoo.com.vn
0986694803 1

Trường THCS Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

13
Nguyễn Văn 

Nam
25/09/1979

nguyennam250979@g

mail.com
0982005515 1

Trường THCS Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

14 Hồ Gia Hưng 06/04/1976 nhatha592@gmail.com 0978485776 0
Trường THCS Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

15 Trần Đình Tú 05/04/1965
dinhtu1965@gmail.co

m
0376057436 0

Trường THCS Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

16 Nguyễn Văn Ý 20/04/1963 vanythcs@gmail.com 0389010137 0
Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

17 Võ Thị Hoài Mỹ 01/12/1980
hoaimy103@gmail.co

m
0368384442 0

Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

18 Võ Anh Hùng 22/04/1980
hungva.phumy@gmail.

com
0919892852 1

Trường THCS Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ

19
Trương Quang 

Điệp
06/01/1978

truongquangdiep@gma

il.com
0988780856 1 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

PHÙ MỸ, HOÀI ÂN - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Quốc Hùng - Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ

- Điện thoại: 0972155908 - Email: quochung908@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Võ Văn Đạo 10/09/1968
vosidao333@gmail.co

m
0975762011 1 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

21
Nguyễn Văn 

Hiếu
25/02/1965 hieu2347@gmail.com 0919470005 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

22
Trần Thị Hồng 

Sinh
15/09/1979

hongsinh1979@gmail.c

om
0977953522 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

23 Huỳnh Văn Dũng 01/01/1962
huynhvandung0015@g

mail.com
0989270015 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

24 Võ Tấn Tường 06/06/1978
votantuongmc@gmail.

com
0986177647 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

25
Nguyễn Văn 

Nhung
09/06/1968

nhungoanhduong@gma

il.com
0914267292 1 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

26 Hồ Trung Tả 05/08/1965
thayta1965@gmail.co

m
0394779029 1 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

27
Nguyễn Quý 

Khanh
03/04/1980

nguyenquykhanhthcsm

yhiep@gmail.com
0966112322 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

28
Ngô Thị Kim 

Trúc
26/03/1976

trucvankhoa@gmail.co

m
0988190776 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

29 Phạm Văn Phòng 02/10/1964
vanphong64@gmail.co

m
0934775589 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

30 Võ Ngọc Linh 20/04/1962
vnlinh1962@gmail.co

m
0978041423 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

31 Huỳnh Minh Trị 10/10/1964
huynhminhtri64@gmai

l.com
0905633978 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

32 Đặng Tấn Đông 02/02/1980
tandong1980@gmail.c

om
0987139137 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

33
Lương Quốc 

Thanh
06/08/1977

thanhlymyloi@gmail.c

om
0397264400 1 Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

34
Huỳnh Văn 

Chúng
10/09/1979

chungthcsmp@gmail.c

om
0985976558 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

35
Huỳnh Hoa 

Thính
06/04/1980

thinhthcsmp@gmail.co

m
0905428652 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

36 Châu Văn Bình 01/01/1963
chaubinhmyhiep@gmai

l.com
0949746752 0

Trường THCS Mỹ 

Quang

Huyện Phù 

Mỹ

37 Đỗ Ngọc Liên 10/03/1963
dongoclien63@gmail.c

om
0914063324 0

Trường THCS Mỹ 

Quang

Huyện Phù 

Mỹ

38
Đặng Thị Thủy 

Hồng
25/10/1968

hongthcsmytai@gmail.

com
0919451802 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

39 Võ Kim Hùng 18/12/1967
vokimhungthcsmt@gm

ail.com
0917181267 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

40
Nguyễn Thị Thu 

Trang
10/05/1980

nguyenthithutrang.hiu

@gmail.com
0357520117 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

41
Nguyễn Văn 

Nhàn
05/10/1965

vannhan.htc2@gmail.c

om
0988156025 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

42 Võ Quốc Vương 19/05/1980
voquocvuong80@gmai

l.com
0984922763 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

43
Nguyễn Thanh 

Nhàn
02/03/1968

cmthcsmytho@gmail.c

om
0984922789 0 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

44 Đỗ Văn Thanh 23/02/1968
thanhthcsmytho@gmail

.com
0972376064 0 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

45 Võ Văn Quang 01/01/1980
vanquang808080@gma

il.com
0978782927 0 Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

46 Phan Văn Thạnh 19/02/1966
huongthanhphumy@g

mail.com
0949358777 0

Trường THCS thị trấn 

Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ



Danh sách này gồm có 47 Cán bộ quản lý./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
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CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Trần Văn Hải 16/11/1978
tranvanhai78@gmail.c

om
0989954179 1

Trường PTDT BT An 

Lão

Huyện An 

Lão

2 Tạ Thành Long 31/01/1976
tathanhlong1976@gma

il.com
0975883459 1

Trường PTDT BT An 

Lão

Huyện An 

Lão

3
Nguyễn Văn 

Tính
28/05/1979

tinhdinhruoial@gmail.c

om
0372733979 1

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối

Huyện An 

Lão

4 Phan Minh Nhựt 24/10/1980 nhut2410@gmail.com 0974449226 1
Trường PTDT BT Đinh 

Ruối

Huyện An 

Lão

5
Nguyễn Huy 

Hoàng
14/06/1966

huyhoanghtdr@gmail.c

om
0988192789 1

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối

Huyện An 

Lão

6 Lê Minh Hiệp 26/06/1975
mhiep.anlao@gmail.co

m
0988149086 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

7
Phạm Thị Diễm 

Lệ
24/10/1975

letrhcsanhoa2011@gm

ail.com
0963585877 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

8 Hồ Văn Tự 20/11/1969
hvtcsanhoa@gmail.co

m
0986954254 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

9 Nguyễn Văn Hóa 08/05/1964
nguyenvanhoa@gmail.

com
0983021718 1 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

10
Bùi Thị Cẩm 

Nhung
15/05/1979

camnhngtrh@gmail.co

m
0373082483 1 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

11
Nguyễn Huy 

Phong
24/10/1980

huyphongal@gmail.co

m
0982011124 1

Trường PTDTNT THCS 

& THPT An Lão
Sở GDĐT

12 Đinh Thị Móc 16/12/1978
mocptdtntanlao@gmail

.com
0356858099 Hrê 1

Trường PTDTNT THCS 

& THPT An Lão
Sở GDĐT

13
Trương Văn 

Hoàng
08/01/1979

vanhoang0801@gmail.

com
0338129567 0

Trường TH&THCS 

Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Hà Hùng Phong 12/06/1969
hahungphong69@gmai

l.com
0979377628 0

Trường TH&THCS 

Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Võ Hồng Việt 30/12/1965
vohongvietht2014@gm

ail.com
0914139527 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Phan Anh Phước 14/08/1964
gvanhphuoc@gmail.co

m
0905581005 0

Trường THCS Đào Duy 

Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17
Huỳnh Thành 

Trung
30/06/1979

trunggv1979@gmail.co

m
0905519899 0

Trường THCS Đào Duy 

Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18
Nguyễn Ngọc 

Tất
01/09/1979

tatnguyenngoc@ymail.

com
0986803726 0

Trường THCS Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Võ Văn Thời 12/04/1968 vuthoihc@gmail.com 0977949239 0
Trường THCS Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)
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20
Nguyễn Quang 

Vũ
09/07/1980

quangvuhcbht@gmail.c

om
0984467172 0

Trường THCS Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Chế Văn Thạnh 29/09/1977
chethanhhcb@gmail.co

m
0978531469 0

Trường THCS Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22
Nguyễn Thanh 

Hải
15/03/1978 hai39hd@gmail.com 0979252485 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23
Nguyễn Văn 

Minh
22/09/1969

minh_207@yahoo.com

.vn
0914470306 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24
Trương Thị Bích 

Ngoan
15/10/1987

truongthibichngoan@g

mail.com
0932445559 0 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25
Hoàng Thị Việt 

Hường
04/05/1978

viethuong4578@gmail.

com
0981019639 1 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26
Trần Thị Long 

Phi
28/10/1984 longphi.hh@gmail.com 0378963656 0

Trường THCS Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27
Trần Thanh 

Dũng
25/04/1978

tranthanhdung254@ya

hoo.com
0978812282 0

Trường THCS Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Lê Ngọc Thanh 01/09/1977
ngocthanhthcshoaimy

@gmail.com
0987754416 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Trần Văn Thu 10/08/1962
tranvan.van97@gmail.

com
0986694316 1 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30
Huỳnh Thanh 

Trúc
15/09/1969

huynhthanhtruc.hson@

gmail.com
0889673288 0 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Nguyễn Thị Ly 03/04/1972 thangly34@gmail.com 0919109479 1 Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

32
Trần Thanh 

Quang
05/10/1980

thanhquangtqb@gmail.

com
0916720373 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Lê Hữu Thạnh 02/03/1969
thanhlyhoainhon@gma

il.com
0971709979 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Võ Văn Chuyên 02/06/1963
chuyen_htanc2@yahoo

.com.vn
0976533402 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Đỗ Thị Hoài Thu 05/09/1977
thuhoaithu77@gmail.c

om
0365005000 0

Trường THCS Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Võ Văn Dũng 10/02/1970
dunghpbs10@gmail.co

m
0396869499 0

Trường THCS Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Trần Thao 04/08/1967
thaoc2ht@yahoo.com.v

n
0978905794 0

Trường THCS Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38
Nguyễn Trương 

Tiên
17/09/1979

nguyentienbs2@gmail.

com

0988491354

; 

0931997757

0
Trường THCS Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Trần Đức Thêm 21/01/1979
hoaithanh123@yahoo.c

om
0914957070 0

Trường THCS Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Tạ Văn Hùng 20/06/1969 gvtahung@gmail.com 0979252656 0
Trường THCS số 2 

Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41
Đỗ Nguyễn 

Thủy Văn
20/05/1978

dovan56@yahoo.com.v

n
0912287787 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42
Huỳnh Thị 

Nguyệt
01/01/1968

nguyethuynh68@gmail

.com
0987932359 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Trịnh Văn Siêm 17/07/1978
chuyenmonthcstqbac@

gmail.com
0982765112 0

Trường THCS Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Trần Văn Thân 22/09/1977
thantran2209@gmail.c

om
0987586578 0

Trường THCS Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Võ Đông Anh 25/07/1979
anhdong0974@yahoo.c

om.vn
0982865089 1

Trường THCS Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn



46 Trần Tuấn 12/10/1968 tuanhp68@gmail.com 0988830045 0
Trường THCS Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn
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